
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Biệt thự liền kề PL05-29, Vinhome River Side 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PETHEALTH VIỆT NAM

0109507493

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi khác 0149

2. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

3. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

4. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PETHEALTH 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PETHEALTH VIETNAM GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PETHEALTH GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911 939 869
Email: pethealthvietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

23. Bán buôn tổng hợp 4690

24. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

25. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

30. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm 
- Bán lẻ dụng cụ y tế 

4772

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

33. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Loại trừ đấu giá 

4791

34. Xuất bản phần mềm 5820

35. Lập trình máy vi tính 6201

36. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

37. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

38. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

39. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

40. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

41. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Loại trừ hoạt động tư vấn luật, kế toán, kiểm toán 

7020

42. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm 
kiểm tra thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm

7120

43. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212
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61.260.520.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

44. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

45. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

46. Quảng cáo 7310

47. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

48. Hoạt động thú y 7500(Chính)

49. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền thương mại

7740

50. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

51. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

52. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

53. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

54. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ THỊ TÂMKhu phố Yên Lã, 
Phường Tân 
Hồng, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

241.219 2.412.190.000 3,940

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 241.219 2.412.190.000 3,940

125258734

2 ĐINH THỊ 
LOAN

Thôn Thủy, Xã 
Chi Lăng, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

139.839 1.398.390.000 2,280

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 139.839 1.398.390.000 2,280

162943234
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3 ĐỖ XUÂN 
THẾ MẠNH

Đội 13, Xã Quảng 
Đức, Huyện 
Quảng Xương, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.271 1.252.710.000 2,050

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.271 1.252.710.000 2,050

0380930056
51

4 DƯƠNG 
TUẤN SƠN

Thôn Hà Lỗ, Xã 
Liên Hà, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.000 310.000.000 0,510

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.000 310.000.000 0,510

0010910321
77

5 NGUYỄN 
ĐỨC QUANG

Tổ 3 phố Tân 
Việt, Phường Tân 
Dân, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.650 66.500.000 0,110

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.650 66.500.000 0,110

132124240
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6 NGUYỄN 
VĂN HÒA

Tổ 17, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

55 550.000 0,001

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

2.484.7
12

24.847.120.000 40,559

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.484.7
67

24.847.670.000 40,560

B5487844

7 NGUYỄN 
VĂN HỞI

Thôn Lại Đà, Xã 
Đông Hội, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

358.462 3.584.620.000 5,850

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 358.462 3.584.620.000 5,850

C7532201

8 ĐINH XUÂN 
QUỲNH

Số 7 ngõ 4 Bế 
Văn Đàn, Phường 
Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

215.077 2.150.770.000 3,510

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 215.077 2.150.770.000 3,510

0370880043
97
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9 ĐOÀN 
THANH HÒA

Thôn Phượng 
Lâu, Xã Ngọc 
Thanh, Huyện 
Kim Động, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

71.692 716.920.000 1,170

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 71.692 716.920.000 1,170

145177680

10 HÀ THỊ NGẦN Thôn 7 Làng 
Sanh, Xã Vĩnh 
Thịnh, Huyện 
Vĩnh Lộc, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

71.692 716.920.000 1,170

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 71.692 716.920.000 1,170

C7323350

11 NGUYỄN GIA 
ĐỨC

Thôn An Tập, Thị 
Trấn Bình Mỹ, 
Huyện Bình Lục, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.630 116.300.000 0,190

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.630 116.300.000 0,190

168582693
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12 NGUYỄN HẢI 
LINH

Thôn Phương 
Đàn, Xã Lê Hồ, 
Huyện Kim Bảng, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.500 185.000.000 0,300

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.500 185.000.000 0,300

151948397

13 NGUYỄN THỊ 
QUỲNH 
TRANG

Thôn Lại Đà, Xã 
Đông Hội, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

76.000 760.000.000 1,240

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 76.000 760.000.000 1,240

B7309253

14 NGUYỄN 
TUẤN MINH

Thôn Xuân ĐÌnh, 
Xã Hàm Tử, 
Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.000 370.000.000 0,600

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.000 370.000.000 0,600

145679341
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15 NGUYỄN 
VÂN ANH

Thôn Bình Minh, 
Xã Cẩm Bình, 
Huyện Cẩm 
Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.630 116.300.000 0,190

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.630 116.300.000 0,190

184199341

16 NGUYỄN 
VĂN HIẾU

Phố Mới, Phường 
Ninh Xá, Thành 
phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

46.613 466.130.000 0,760

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 46.613 466.130.000 0,760

125275969

17 NGUYỄN 
VĂN TÂM

Thôn Kim Tràng, 
Xã Việt Lập, 
Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.575 375.750.000 0,610

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.575 375.750.000 0,610

121978278
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18 NGUYỄN 
VIỆT PHONG

Xóm 6, Thôn An 
Đông, Xã Lê Hồ, 
Huyện Kim Bảng, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.936 169.360.000 0,280

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.936 169.360.000 0,280

168586573

19 PHẠM 
QUANG DIỆN

Thôn Phú Ân, Xã 
Lê Lợi, Huyện 
Kiến Xương, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.506 155.060.000 0,250

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.506 155.060.000 0,250

152066086

20 PHAN VĂN 
TÚ

Thôn Yên Mỹ, Xã 
Dương Quang, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

84.000 840.000.000 1,370

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 84.000 840.000.000 1,370

C9126175
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21 TRẦN THĂNG 
LONG

Khu 6, Xã Tu Vũ, 
Huyện Thanh 
Thuỷ, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

77.500 775.000.000 1,270

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 77.500 775.000.000 1,270

132041470

22 TRƯƠNG THỊ 
THANH VÂN

Số 50 Tập thể 
Máy Đèn, Phường 
Chương Dương, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

114.000 1.140.000.000 1,860

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 114.000 1.140.000.000 1,860

0461910000
01

23 VŨ HỒNG 
SƠN

Thôn 3, Xã Xuân 
Phú, Huyện Ea 
Kar, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

56.000 560.000.000 0,910

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 56.000 560.000.000 0,910

241536283
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24 HOÀNG VĂN 
HÀ

P5, nhà A6, Tập 
thể Bộ Công An, 
Phường Tứ Liên, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

398.008 3.980.080.000 6,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 398.008 3.980.080.000 6,500

0350910033
44

25 ĐOÀN VĂN 
QUÂN

Số 41/659 Trường 
Chinh, Phường 
Hạ Long, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

128.169 1.281.690.000 2,090

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 128.169 1.281.690.000 2,090

0360860006
45

26 LƯƠNG THỊ 
CHUNG

Thôn 7, Xã 
Lưỡng Vượng, 
Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh 
Tuyên Quang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

171.044 1.710.440.000 2,790

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 171.044 1.710.440.000 2,790

C7562217
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27 NGUYỄN TRÀ 
MY

Phòng 404-C1 
khu tập thể Nam 
Đồng, Phường 
Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

143.385 1.433.850.000 2,340

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 143.385 1.433.850.000 2,340

C7590433

28 PHẠM ĐÌNH 
CƯỜNG

Thôn 6, Xã Song 
Phương, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

256.500 2.565.000.000 4,190

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 256.500 2.565.000.000 4,190

0270880000
31

29 MUỘN XUÂN 
BÌNH

Thôn Liên 
Xương, Xã Hiển 
Khánh, Huyện Vụ 
Bản, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.750 207.500.000 0,340

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.750 207.500.000 0,340

0360930093
53
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30 NGUYỄN THỊ 
ANH THƠ

Xóm Tân Tiến, 
Xã Kim Song 
Trường, Huyện 
Can Lộc, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.872 338.720.000 0,550

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 33.872 338.720.000 0,550

184127551

31 PHẠM HỮU 
ÂN

Thôn Xuân Bảng, 
Xã Bình Nguyên, 
Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.000 310.000.000 0,510

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.000 310.000.000 0,510

0340920060
57

32 TRẦN VĂN 
TRỊNH

Thôn Trường 
Kiệt, Xã Vũ 
Lăng, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 0,980

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 0,980

0340094006
839
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33 TRẦN VĂN 
TUẤN

Thôn Đồng Vân, 
Xã Đồng Tân, 
Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

87.675 876.750.000 1,430

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 87.675 876.750.000 1,430

122079694

34 TRIỆU TIẾN 
ĐẠT

Số 6 ngách 46/12 
phố Hào Nam, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.936 169.360.000 0,280

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.936 169.360.000 0,280

0010970227
47

35 BÙI THỊ 
PHƯỢNG 
LIÊN

Tổ 17, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

358.462 3.584.620.000 5,850

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 358.462 3.584.620.000 5,850

0221820034
33
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36 NGUYỄN 
THÀNH LONG

Thôn Phương 
Đàn, Xã Lê Hồ, 
Huyện Kim Bảng, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

71.692 716.920.000 1,170

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 71.692 716.920.000 1,170

0350950032
88

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B5487844
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 17, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: PL05-29, Vinhome Riverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HÒA Nam

02/11/1981 Kinh Việt Nam

27/06/2011 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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